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BUỔI SÁNG:
Giáo dục tập thể

CHÀO CỜ
_____________________________________
Toán

TIẾT 146: KI-LÔ-MÉT

I. Mục tiêu:
- Biết mét là một đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị ki-lô-mét. Biết được quan hệ giữa đơn vị ki-lô-mét với đơn vị mét. Biết tính độ dài đường gấp khúc với các số đo theo đơn vị ki-lô-mét. Biết khoảng cách giữa các tỉnh trên bản đồ. (Bài tập cần làm:  bài 1; bài 2; bài 3).
- Rèn kĩ năng làm tính, giải toán chính xác khi có đơn vị đo kèm theo; Phối hợp với bạn trong nhóm thực hiện các nhiệm vụ học tập; biết tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS tích cực trong học tập.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Bản đồ Việt Nam (Hoạt động 2).
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:

1. Bài cũ: 

- Yêu cầu HS làm bài vào vở nháp, gọi 1 HS lên bảng làm bài theo yêu cầu sau: 

Điền số vào chỗ chấm: 

  1m  = ... cm;               1m = ... dm;

 ... dm  = 100 cm;         6m =... dm

- Nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:  
2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Giới thiệu ki -lô-mét:
- Hãy kể tên các đơn vị đo độ dài đã học?

- Nêu: Để đo độ dài lớn hơn như đo độ dài đường quốc lộ, độ dài dòng sông... ta dùng đơn vị đo là ki-lô-mét. Ki-lô-mét kí hiệu là km.
- 1 km có độ dài là 1000m.

- Yêu cầu HS viết 1km  = 1000m.

- Chốt: Ki-lô-mét là đơn vị đo độ dài lớn nhất; 1km = 1000m.
Hoạt động 2: Thực hành:
Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS tự làm bài, đổi chéo bài kiểm tra trong nhóm 2.
1km =…. m                 … m = 1km

1m =…. dm                 … dm = 1m

1m =… cm                  … cm = 1dm

- Chốt: cách đổi đơn vị đo độ dài đã học.

Bài 2:

- Vẽ đường gấp khúc, yêu cầu HS đọc tên đường gấp khúc.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi các câu hỏi trong bài và đưa ra câu trả lời đúng.

- Chốt: Cách xác định và đọc số đo có đơn vị là ki-lô-mét.

Bài 3:

- Treo bản đồ, yêu cầu HS quan sát .
- Yêu cầu HS lên bảng chỉ quãng đường từ Hà Nội đến Cao Bằng và cho biết quãng đường đó dài bao nhiêu km?
- Yêu cầu HS thực hành chỉ bản đồ và đọc tên, độ dài các tuyến đường.

- Chốt: Cách điền đúng các số đo ước lượng trên bản đồ; nhận biết thực tế quãng đường từ Hà Nội đến Cao Bằng. 
	Hoạt động của học sinh:
- HS hoạt động cá nhân làm vở nháp, 1 HS lên bảng.

  1m   = 100cm;       1m  = 10dm

10dm = 100cm;       6m  = 60dm

- 1 HS nhận xét bài bạn.

- Nối tiếp nhau kể: mét, đề-xi-mét, xăng-ti-mét.

- Nghe và quan sát.
- HS lần lượt nhắc lại.
- Viết bảng con.
- 1 HS đọc yêu cầu của bài.
- HS tự làm bài, đổi chéo vở kiểm tra.

1km = 1000m          1000 m = 1km

1m  = 10dm            10dm = 1m

1m = 100cm           10cm = 1dm

- Quan sát, đọc tên đường gấp khúc: ABCD.

- HS thảo luận nhóm 2 thực hiện theo yêu cầu: Quãng đường AB dài 23 km; Quãng đường từ B đến D dài 90 km; Quãng đường từ C đến A dài 65 km.

- HS hoạt động cá nhân: Quan sát.

- Thực hiện theo yêu cầu chỉ quãng đường từ Hà Nội đến Cao Bằng và trả lời: đoạn đường đó dài 285km.

- Một số HS lên bảng thực hiện theo Yêu cầu. 




3. Củng cố, dặn dò:
- Nêu quan hệ đo độ dài giữa ki-lô-mét và mét; giữa mét và đề-xi-mét?

- Nhận xét tiết học.

_____________________________________
Tập đọc

AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG

I. Mục tiêu:
- Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và cụm từ rõ ý; biết đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện; Phối hợp với bạn trong nhóm thực hiện các nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Hiểu nội dung: Bác Hồ rất yêu thiếu nhi. Thiếu nhi phải thật thà, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. (Trả lời được câu hỏi 1, 3, 4, 5).
- Giáo dục học sinh lòng kính yêu Bác Hồ, biết làm theo 5 điều Bác dạy.

II. Chuẩn bị:
- GV: Tranh SGK, bảng phụ ghi câu văn luyện đọc (Hoạt động 1).
III. Các hoạt động dạy, học.    

TIẾT 1:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Gọi 2 HS đọc và trả lời câu hỏi bài: “Cây đa quê hương”.
-  Tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi, hỏi và trả lời các câu hỏi về nội dung bài.

- Nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: 

- GV đưa tranh, hướng dẫn HS tìm hiểu tranh.
- Giới thiệu bài.
	Hoạt động của học sinh:
- 2 HS đọc bài (mỗi em một đoạn).
- Thực hiện yêu cầu, báo cáo trước lớp.

- Nhận xét bạn.

- HS quan sát tranh.
- HS nghe giới thiệu bài.

	2. Nội dung:                                      

Hoạt động 1: Luyện đọc:
Bước 1: Đọc mẫu.

- Giáo viên đọc mẫu. 

- Bài này đọc với giọng như thế nào?

- GV nêu: Bài này đọc với giọng kể chuyện vui. Giọng đọc lời Bác ôn tồn, trìu mến. Giọng các cháu vui vẻ, nhanh nhảu. Giọng Tộ khẽ, rụt rè.

Bước 2: Luyện đọc và tìm hiểu bài:

a. Luyện đọc câu:

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp, mỗi HS một câu.

Chú ý: Khi đọc lời nhân vật phải đọc hết lời nói của người đó.

- GV nghe, chỉnh sửa cho HS. Viết những từ mà HS đọc sai lên bảng, yêu cầu HS đọc lại cho đúng.

- Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc lại cả bài.

- GV nghe, chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS.

b. Luyện đọc đoạn:

- Bài đọc có mấy đoạn?

- Gọi 3 HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn.
- GV nghe và chỉnh sửa cách đọc.
- GV đưa bảng phụ viết sẵn đoạn trích: Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 nêu cách ngắt giọng.

- Các cháu ăn có no không?      

- No ạ!

- Các cô có mắng phạt các cháu không? 

- Không ạ!

-  Thưa Bác, hôm nay cháu không vâng lời cô. Cháu chưa ngoan nên không được ăn kẹo của Bác.

- Cháu biết nhận lỗi thế là ngoan lắm! Cháu vẫn được phần kẹo như các bạn khác.

- GV kết hợp giải nghĩa từ. 

*Khuyến khích HS đặt câu với từ: trìu mến.

- Luyện đọc trong nhóm.

c. Tổ chức đọc giữa các nhóm.

- GV theo dõi, sửa lỗi phát âm cho HS.
d. Đọc đồng thanh.

- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài.
	- HS theo dõi đọc thầm theo.
- Giọng kể chuyện vui. 

- HS đọc nối tiếp mỗi em một câu.
- HS đọc cá nhân, đồng thanh các từ đó: Non nớt, reo lên, nhận lỗi,...

- Đọc bài nối tiếp, đọc từ đầu cho đến hết, mỗi HS chỉ đọc 1 câu.

- Có 3 đoạn.

- 3 HS đọc 3 đoạn.

- HS khác nghe, nhận xét, đánh giá.

- Thảo luận nhóm 2 nêu cách ngắt giọng.

- 1 HS đọc, lớp theo dõi phát hiện cách ngắt giọng, cả lớp luyện đọc.

- HS đọc phần chú giải SGK.

- HS đặt câu theo yêu cầu.

- HS luyện đọc theo nhóm 3.

- 3 nhóm thi đọc: Mỗi nhóm 3 HS, mỗi HS đọc 1 đoạn.

- Cả lớp đọc đồng thanh một lần.


TIẾT 2:
	Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- Yêu cầu 1 HS đọc lại đoạn 1.
- Bác Hồ đi thăm những nơi nào trong trại nhi đồng?
	- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.
- Bác đi thăm phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, nơi tắm.

	- Yêu cầu HS đọc đoạn 2.
- Bác Hồ hỏi các em những điều gì? 
	- 1 đến 2 em đọc.
- Các cháu chơi có vui không? 

Các cháu ăn có no không?

	-  Những câu hỏi của Bác cho thấy điều gì?
	- Bác quan tâm rất tỉ mỉ đến cuộc sống của thiếu nhi.

	- Các em đề nghị Bác chia kẹo cho những ai?
	- Các bạn đề nghị Bác chia kẹo cho những người ngoan. Chỉ ai ngoan mới được ăn kẹo.

	- Yêu cầu HS đọc đoạn 3.
- Tại sao bạn Tộ không dám nhận kẹo Bác chia? 
	- 1 HS đọc.
- Vì Tộ nhận thấy hôm nay mình chưa ngoan, chưa vâng lời cô.

	- Tại sao Bác khen bạn Tộ ngoan?

- Giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng tự nhận thức, ra quyết định.
* Khuyến khích HS trả lời: Câu chuyện nói lên điều gì?

- Chốt nội dung bài: Bác Hồ rất yêu quí thiếu nhi. Bác luôn quan tâm đến việc ăn, ở, học hành của các cháu.

Hoạt động 3: Luyện đọc lại:
- GV hướng dẫn  đọc phân vai.

- Gọi 2 nhóm thi đọc phân vai.
	- Thảo luận nhóm 2 trả lời: Bác khen bạn Tộ ngoan vì bạn Tộ biết nhận lỗi .

- Bác Hồ rất yêu quý thiếu nhi. Bác luôn quan tâm đến việc ăn, ở, học hành của các cháu.

- HS đọc theo nhóm 4.

- 4 HS tự phân vai luyện đọc.

	3. Củng cố, dặn dò: 

- Bác Hồ là người như thế nào?

- Để biết ơn Bác chúng ta cần làm gì?

- Giáo dục học sinh lòng kính yêu Bác Hồ, biết làm theo 5 điều Bác dạy.

- Nhận xét tiết học.  

- Tiếp tục tự đọc lại bài và trả lời các câu hỏi của bài. Chuẩn bị bài "Cháu nhớ Bác Hồ".
	- Bác Hồ rất yêu quý thiếu nhi. Bác luôn quan tâm đến việc ăn, ở, học hành của các cháu.

- Kính yêu Bác. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.



BUỔI CHIỀU:
Giáo dục ngoài giờ lên lớp

THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG

BÀI 9: KĨ NĂNG GIAO TIẾP NƠI CÔNG CỘNG
I. Mục tiêu:
- Biết được những nơi nào được gọi là nơi công cộng.

- Hiểu được một số yêu cầu khi giao tiếp nơi công cộng.

- Bước đầu vận dụng được một số yêu cầu giao tiếp nơi công cộng.
II. Chuẩn bị:

- HS: Sách thực hành kĩ năng sống; bài hát “Con chim Vành Khuyên” nhạc và lời Hoàng Vân (Khởi động).
III. Hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của giáo viên:
	Hoạt động của học sinh:

	1. Khởi động:   

- Tổ chức cho HS nghe hát bài “Con chim Vành Khuyên” nhạc và lời Hoàng Vân.

- Em có nhận xét gì về chú chim vành Khuyên trong bài hát vừa nghe?

- Nhận xét, đánh giá HS.

- KL: Biết chào hỏi mọi người lễ phép, lịch sự là điều cần thiết trong giao tiếp.
2. Bài mới. 

a. Giới thiệu bài. 

b. Nội dung:   

Hoạt động 1: Hoạt động cơ bản: 

+ Trải nghiệm: 

- Tổ chức cho HS liệt kê những nơi đông người, nơi vui chơi giải trí em từng đến. Em thích đến nơi nào nhất?

- Nhận xét câu trả lời của HS.
- GV KL: Những nơi đồng người mà các em hay đến là bến xe, công viên, khu vui chơi giải trí, ... là nơi công cộng. 
+ Chia sẻ - Phản hồi:

- Yêu cầu HS hãy sắp xếp lại thứ tự các sự việc trong tranh theo thứ tự hợp lí bằng cách ghi số 1, 2, 3 vào ô trống phù hợp.

* Khuyến khích HS giải thích kết quả.
- Nhận xét, đánh giá HS.
- GVKL: Cần lễ phép, lịch sự với mọi người không chỉ trong gia đình mà với mọi người xung quanh, ở cả nơi công cộng.
+ Xử lí tình huống:

- GV nêu tình huống trong SGK, yêu cầu HS thảo luận nhóm 2, xử lí tình huống theo câu hỏi: nếu em là Trung, khi nghe chú giao hàng hỏi đường, em sẽ làm gì? Đánh dấu tích vào ô trống em chọn.
- Theo em Trung đã thực hiện tốt việc chỉ đường chưa? Điều đó gây ra hậu quả gì?
- Nhận xét, đánh giá HS.

- GVKL: Khi được người nhờ chỉ đường, em cần lắng nghe cẩn thận và chỉ đường tận tình. Không chỉ sai đường cho người khác.
+ Rút kinh nghiệm:

- Yêu cầu HS đọc mục Rút kinh nghiệm, đánh dấu tích vào cột tương ứng có từ chỉ nơi công cộng in đậm ở cột bên trái.
- KL: Những nơi công cộng là: siêu thị, công viên, sở thú, ... là những nơi mọi người đến để sinh hoạt chung.
Hoạt động 2: Hoạt động thực hành:

+ Rèn luyện:

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm 2, đánh dấu tích vào ô trống ở những hành động nên thực hiện khi ở nơi công cộng.
- Nhận xét, đánh giá HS.

- GVKL: Em cần: Luôn theo sát bố mẹ và nhớ số điện thoại của bố mẹ. Ghi nhớ lời bố mẹ dặn phòng khi lạc. Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ khi đến chỗ đông người.
+ Định hướng ứng dụng:

- Tổ chức cho HS thực hiện nối thông tin ở bên trái với thông tin ở bên phải trong hình cho hợp lí.
- GVKL: Ở nơi công cộng, em cần cư xử lịch sự và lễ phép.
Hoạt động 3: Hoạt động ứng dụng: 

- Nêu nội dung các tình huống ứng dụng.
- Nhận xét, nêu cách ứng xử trong từng trường hợp.

- KL: Ở nơi công cộng, em cần đi vệ sinh đúng nơi quy định. Không làm theo yêu cầu đi đến địa điểm khác của người lạ.
3. Củng cố, dặn dò: 

- Em cần cư xử như thế nào ở nơi công cộng?

- Nhận xét giờ học. 

- Dặn HS vận dụng những điều đã học vào cuộc sống.
	- Nghe hát.
- HS trả lời: biết chào hỏi mọi người xung quanh.
- HS chia sẻ trong nhóm 2, một số HS nói trước lớp.
- Thực hiện yêu cầu.

Đáp án: 1 - c; 2 - a; 3 - b.

- HS báo cáo kết quả.
- HS hoạt động nhóm 2, báo cáo: Cần nghe rõ thông tin địa chỉ cần cần đến của người giao hàng và chỉ đường chính xác.
- Trung chỉ đường không đúng, gây khó khăn cho người giao hàng. Hàng bố đặt đến chậm.
- HS thực hiện yêu cầu, báo cáo.
- HS hoạt động nhóm 2, báo cáo.

- HS thực hiện yêu cầu.

- HS nghe, nêu cách thự hiện của bản thân.
- HS nêu.


_____________________________________
Toán

TIẾT 147: MI-LI-MÉT

I. Mục tiêu:

- Biết mi-li-mét là một đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị mi-li-mét. Biết được quan hệ giữa đơn vị mi-li-mét với các đơn vị đo độ dài mét, xăng-ti-mét. Biết ước lượng độ dài theo đơn vị xăng-ti-mét, mi-li-mét trong một số trường hợp đơn giản. (Bài tập cần làm: Bài tập 1; Bài tập 2; Bài tập 4). 
- Rèn kĩ năng nhận biết, đọc, viết, đổi đơn vị đo độ dài mi-li-mét; biết đánh giá và tự đánh giá.
- Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác.

II. Chuẩn bị: 

- GV + HS:  thước kẻ có vạch chia mi-li-mét (Hoạt động 1).
III. Các hoạt động dạy, học. 

	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ: 
-Yêu cầu 2 HS hỏi đáp nhau về cách đổi đơn vị đo độ dài đã học.
- GV nhận xét, đánh giá.
1. Bài mới:   
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Giới thiệu đơn vị đo độ dài mi-li-mét:
- Kể tên các đơn vị đo độ dài đã học.

- Mi-li-mét kí hiệu là: mm

- Yêu cầu HS quan sát thước kẻ và tìm độ dài từ  vạch 0 đến 1 và hỏi:

- Độ dài từ 0 đến 1 được chia làm mấy phần bằng nhau?

- GV nêu: Mỗi phần nhỏ chính là độ dài của 1mm, 10mm có độ dài bằng 1cm.
- 1m bằng bao nhiêu cm?

- 1cm bằng bao nhiêu mm?

- 1m bằng bao nhiêu mm?

- GV chốt: 1m = 100cm     
                   1cm = 10mm

                   1m = 1000mm

- Chốt: Mi-li-mét là một đơn vị đo độ dài nhỏ nhất.

Hoạt động 2: Thực hành:
Bài 1: 

- Bài tập yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS làm bài sau đó đổi vở kiểm tra kết quả.
1cm = .....mm             1m = ......mm

1000mm =…..m;       10mm = …...cm 

5cm = .....mm             3cm = …..mm

- Chốt: cách đổi đơn vị đo độ dài.

Bài 2: 

- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ SGK.
- Mỗi đoạn thẳng dưới đây dài bao nhiêu mi- li- mét?

- Gọi HS báo cáo kết quả.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- Chốt: Cách đo  độ dài đoạn thẳng đo từ 0.

Bài 4: Viết cm hoặc mm vào chỗ chấm cho thích hợp:

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm 2.
- Gọi HS nêu câu trả lời

GV chốt câu trả lời đúng:
a. Bề dày cuốn sách Toán 2 khoảng 10mm.

b. Bề dày chiếc thước kẻ dẹt là 2mm.

c. Chiều dài chiếc bút bi là 15cm.

- Chốt: Ước lượng độ dài theo đơn vị xăng-ti-mét, mi-li-mét trong một số trường hợp đơn giản.
* Khuyến khích HS nào xong trước tự hoàn thành bài tập 3 vào nháp và nêu kết quả.
- Chữa bài, chốt kiến thức có liên quan.
	Hoạt động của học sinh:
- 2 HS hỏi đáp nhau về cách đổi đơn vị đo độ dài đã học.

Ví dụ: 1km = ..... m; 
1m = ….. dm; 1dm = ….. cm;
- 1 HS nêu: km, m, dm, cm.

- HS đọc, viết bảng con.
- HS quan sát.
- HS nêu: Chia làm 10 phần bằng nhau

- HS lĩnh hội.
- 1m = 100cm.
- 1cm = 10mm.
- 1m = 1000mm.
- Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
- HS làm bài cá nhân đổi vở cho bạn kiểm tra kết quả.
1cm  = 10mm        10mm  = 1cm

1000mm  = 1m      1m  = 1000mm

5cm  = 50mm        3cm  = 30mm

- HS quan sát hình trong SGK.
- HS thực hành hỏi đáp, đọc số đo tương ứng của mỗi đoạn thẳng.

- HS báo cáo, lớp nhận xét đánh giá.
Đoạn thẳng MN dài 6cm.

Đoạn thẳng AB dài 3cm.

Đoạn thẳng CD dài 7cm.

- HS nêu yêu cầu bài.

- HS thảo luận theo nhóm 2.
- HS thực hành, nêu miệng. Lớp theo dõi, nhận xét.

- HS làm bài vào nháp.


3. Củng cố, dặn dò:
- Gọi HS nêu: 1m bằng bao nhiêu xăng-ti-mét? 1cm bằng bao nhiêu mi-li-mét? 1m bằng bao nhiêu mi-li-mét ?

- GV nhận xét tiết học.

- Tiếp tục tự xem lại bài để vận dụng các kiến thức đã học về đơn vị mi-li-mét làm các bài tập có liên quan.
_____________________________________
Tập viết

CHỮ HOA M (KIỂU 2)

I. Mục tiêu:
- Viết đúng chữ hoa M kiểu 2 (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) chữ và câu ứng dụng Mắt (1 dòng cỡ vừa ,1 dòng cỡ nhỏ); Mắt sáng như sao (3 lần).
- Rèn kĩ năng viết đúng tốc độ, chữ viết đẹp; biết phát hiện và trình bày nghĩa của từ, câu ứng dụng; biết đánh giá và tự đánh giá.
- Giáo dục HS yêu thích Tiếng Việt, cẩn thận tỉ mỉ khi tập viết.

II. Chuẩn bị

- GV: Mẫu chữ M trong khung chữ (Hoạt động 1).
III. Các hoạt động dạy, học:

	Hoạt động của giáo viên:
	Hoạt động của học sinh:

	1. Bài cũ:

- Yêu cầu HS viết chữ hoa A kiểu 2 và chữ đầu cụm từ ứng dụng vào bảng. 

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá. 

2. Bài mới:   
2.1. Giới thiệu bài. 

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa:

a. Quan sát số nét, quy trình viết chữ M hoa: 

- GV cho HS quan sát chữ mẫu và trả lời:
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- Chữ M hoa cao mấy li, rộng mấy li, gồm mấy nét, là những nét nào ?

- GV vừa giảng quy trình viết vừa tô trong khung chữ.

+ Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét móc 2 đầu bên trái (hai đầu đều lượn vào trong), đặt bút  ở đường kẻ 2.

+ Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút lên đoạn nét cong ở đường kẻ 5, viết tiếp nét móc xuôi trái, dừng bút ở đường kẻ 1.

+ Nét 3: Từ điểm dừng bút của nét 2, lia bút lên đoạn nét móc ở đường kẻ 5, viết nét lượn ngang rồi đổi chiều bút, viết tiếp nét cong trái, dừng bút ở đường kẻ 2.

b. Viết bảng:

- Yêu cầu HS viết chữ M hoa trong không trung và bảng con.

- Sửa lỗi cho từng HS.

Hoạt động 2. Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng:
a) Giới thiệu cụm từ ứng dụng:

- Yêu cầu đọc cụm từ ứng dụng.

- Em hiểu thế nào là mắt sáng như sao? 

- GV nhận xét, chốt: Mắt sáng như sao là đôi mắt to, đẹp, tinh nhanh. Đây là cụm từ thường được dùng để tả đôi mắt của Bác Hồ.
b. Quan sát và nhận xét:

- Cụm từ "Mắt sáng như sao" có mấy chữ, là những chữ nào ?

- Những chữ nào có cùng chiều cao với chữ M hoa và cao mấy li ?

- Các chữ còn lại cao mấy li ?

- Khi viết chữ "Mắt" ta viết nét nối giữa chữ M và ă như thế nào ?

- Hãy nêu vị trí các dấu thanh có trong cụm từ?

- Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? 

c. Viết bảng :

- Yêu cầu HS viết chữ "Mắt" vào bảng con. 

- Theo dõi và sửa lỗi cho HS.

Hoạt động 3. Hướng dẫn viết vào vở tập viết:

- GV cho HS viết vở theo đúng yêu cầu của mục tiêu.
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách đặt vở, chỉnh sửa lỗi.

- Thu 7 đến 10 bài nhận xét.
	- HS viết bảng con, bảng lớp. 

- Nhận xét chữ viết của bạn.
- HS quan sát mẫu chữ, trao đổi với bạn cùng bàn trả lời.

- Chữ M hoa cao 5 li, rộng 6 ô li, gồm có 3 nét là một nét móc hai đầu, một nét móc xuôi trái và một nét kết hợp của nét lượn ngang và cong trái.

- Quan sát, theo dõi.

- Viết bảng.

- Đọc: Mắt sáng như sao.
- HS phát hiện nghĩa và trả lời, lớp nhận xét bổ sung.
- Cụm từ có 4 chữ ghép lại với nhau, đó là: Mắt, sáng, như, sao. 
- Chữ g, h cao 2 li rưỡi.

- Chữ t cao 1 li rưỡi, các chữ còn lại cao 1 li.

- Từ điểm cuối của chữ M lia bút lên điểm đầu của chữ ă và viết chữ ă sao cho lòng chữ ă chạm vào điểm cuối của chữ M.

- Dấu sắc đặt trên chữ ă, a.

- Bằng 1 con chữ o.

- Viết bảng.

- HS viết bài vào vở.
- Nghe nhận xét.


3. Củng cố, dặn dò: 
- Nhắc lại quy trình viết chữ M (kiểu 2).
- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS tự luyện viết cho chữ đẹp hơn.
________________________________________________________________
Thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021
BUỔI SÁNG:

Chính tả 
NGHE - VIẾT: AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG.

I. Mục tiêu:
- Viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi trong bài: Ai ngoan sẽ được thưởng. Làm đúng các bài tập có âm đầu ch/ tr (Bài tập 2 a). 

- Rèn kĩ năng viết đúng, viết đẹp và làm đúng các bài tập chính tả. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS  có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. Chuẩn bị:
- GV: Bảng nhóm ghi nội dung bài tập 2 (Hoạt động 2 ).

III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ: 

- GV đọc gọi 2 HS lên bảng viết, lớp viết bảng con: sao sa; xuất sắc, sóng biển; xinh xắn.
- Gọi HS nhận xét chữ viết của bạn, tự nhận xét chữ viết của mình.
- GV nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới :    
2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả.

B​​​ước 1: Tìm hiểu nội dung đoạn viết.
- GV đọc đoạn viết.
- Đoạn văn kể về chuyện gì ?
	Hoạt động của học sinh:
- 2 HS viết bảng lớp, lớp viết bảng con.
- HS đánh giá và tự đánh giá.
- HS nghe, 2 HS đọc lại.

- Đoạn văn kể về Bác Hồ thăm trại nhi đồng.

	B​​​ước 2: Hướng dẫn  cách trình bày:
- Đoạn viết gồm có mấy câu?

- Tìm tên riêng trong bài chính tả ? 
	-  Có 5 câu.

- 2 HS nêu: Bác Hồ, Bác.

	B​​​ước 3: Hướng dẫn  viết từ ngữ khó: 

- Tìm những chữ ghi từ, tiếng khó viết.

- Yêu cầu HS viết vào bảng con.
- GV theo dõi, chỉnh sửa.
- Gọi HS nhận xét, đánh giá.
	- HS tìm.
- 2 HS lên bảng viết; lớp viết bảng con các từ ngữ: trại nhi đồng, quây quanh, chạy,...
- Nhận xét chữ viết của bạn.

	B​​​ước 4: Viết chính tả.

- GV đọc chính tả cho HS viết bài vào vở.

- GV theo dõi, uốn nắn HS viết bài.
B​​​ước 5: Soát lỗi. 

- GV đọc soát lỗi, dừng lại phân tích tiếng, từ khó.

Bư​​​ớc 6: Kiểm tra bài viết của HS.
- Nhận xét, đánh giá.
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Bài 2 (a): 

- GV treo bảng nhóm ghi nội dung gọi HS đọc yêu cầu. 

a) (chúc/ trúc): cây .... ;  .... mừng

(trở/ chở):  .... lại; che ....
- Yêu cầu HS điền vào chỗ trống.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng: cây trúc, chúc mừng, trở lại, che chở...
*Khuyến khích HS đặt câu với 1 trong các từ vừa điền.
- Chốt: Các tiếng bắt đầu bằng ch/tr.
	- HS nghe viết vào vở.

- HS đổi vở tự soát lỗi.

- 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- 1 HS lên bảng điền. Lớp làm VBT.

- 2 HS đọc lại các từ vừa điền.

- Một số HS đặt câu, lớp nhận xét bổ sung.


3. Củng cố, dặn dò: 

- Gọi HS nêu nội dung bài viết? 
- GV tổng kết, nhận xét giờ học.

- Tiếp tục tự tìm thêm các tiếng có phụ âm đầu tr/ch để phân biệt.
_____________________________________
Toán

TIẾT 148: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:
- Giúp HS biết thực hiện phép tính, giải bài toán liên quan đến các số đo theo đơn vị đo độ dài đã học. Biết dùng thước để đo độ dài cạnh của một hình tam giác theo đơn vị xăng-ti-mét hoặc mi-li-mét. (Bài tập cần làm: bài 1; 2; 4).
- Rèn kĩ năng tính và giải toán kèm đơn vị đo độ dài; biết tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS yêu thích môn học; phát huy tư duy sáng tạo của các em.

II. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Gọi 2 HS lên làm bài tập, lớp làm giấy nháp.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:   
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:

Bài 1:

- Yêu cầu HS đọc đề bài trong SGK. 

- Các phép tính trong bài tập là những phép tính như thế nào?
- Khi thực hiện phép tính với các số đo ta làm như thế nào?
-Yêu cầu HS làm bài, sau đó chữa bài. 

- Gọi HS nhận xét bài trên bảng lớp.
- GV nhận xét chốt đáp án đúng.
- Chốt cách thực hiện phép tính với số đo độ dài: thực hiện các phép tính bình thường sau đó viết thêm đơn vị đo vào bên phải kết quả.
Bài 2:

- Cho HS thực hiện theo nhóm 2 hỏi - đáp về yêu cầu bài toán.
- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Vẽ sơ đồ đường đi cần tìm độ dài lên bảng.
- Muốn biết người đó đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Nhận xét, chữa bài.
- Chốt: Cách giải bài toán có lời văn có đơn vị đo độ dài.
Bài 4: 

- Bài tập yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS nhắc lại cách đo độ dài đoạn thẳng cho trước, cách tính chu vi của một hình tam giác.

- GV gọi 2 HS lên thi đua giải bài toán.

- GV nhận xét tuyên dương.
- Củng cố cách tính chu vi hình tam giác.
	Hoạt động của học sinh:
- HS1: 1cm = …… mm

            1m = …… mm

- HS2: 1000mm = ……. m

           10mm = …… cm

- HS đọc: Tính.
- Là các phép tính với số đo độ dài.

- Ta thực hiện bình thường sau đó viết thêm đơn vị đo tương ứng vào sau kết quả tính.

- 3 HS lên bảng chữa bài. Dưới lớp làm vào vở.

- HS nhận xét.
- HS đối chiếu đáp án đánh giá bài mình.
- HS thực hiện theo nhóm 2; 1 cặp HS thực hiện trước lớp.
- Một người đi 18km để đến thị xã, sau đó lại đi tiếp 12km để đến thành phố.

- Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?             

- HS quan sát.

- Tính tổng độ dài hai đoạn đường.
- Làm bài vào vở, 1 HS lên chữa bài.

- Đo độ dài các cạnh; tính chu vi hình tam giác.

- HS nêu cách đo độ dài đoạn thẳng.
- Tính chu vi hình tam giác: Lấy độ dài các cạnh cộng lại với nhau.

- HS làm vào vở nháp. 2 HS lên bảng.                                          




3. Củng cố, dặn dò:
- Nêu cách thực hiện phép tính với số có kèm đơn vị đo độ dài làm thế nào?

- Nhận xét giờ học. 

- Ôn lại các đơn vị đo độ dài đã học.

_____________________________________
Tập đọc

CHÁU NHỚ BÁC HỒ

I. Mục tiêu:
- Biết ngắt nhịp thơ hợp lí; bước đầu biết đọc với giọng nhẹ nhàng, tình cảm; Thể hiện lòng mong nhớ Bác qua giọng đọc. Phối hợp với bạn trong nhóm thực hiện các nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Hiểu nội dung: Tình cảm đẹp đẽ của thiếu nhi Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu. (Trả lời được câu hỏi 1, 3, 4, thuộc 6 dòng thơ cuối).
- Giáo dục HS kính yêu Bác Hồ. 

II. Chuẩn bị:
- GV: Tranh minh hoạ bài tập đọc, ảnh Bác Hồ, bảng phụ (Hoạt động 1).
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ :

- Mời Trưởng ban Học tập điều hành lớp ôn lại bài "Ai ngoan sẽ được thưởng".

- GV nhận xét- đánh giá việc điều hành lớp ôn lại bài cũ cũng như việc ghi nhớ kiến thức của HS.
	Hoạt động của học sinh:
- Bạn Trưởng ban Học tập mời bạn đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
- Mời bạn khác nhận xét.

	2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài.
- GV treo tranh vẽ cho HS quan sát, nêu nội dung tranh, giới thiệu bài.
2.2. Nội dung.
Hoạt động 1: Luyện đọc: 
	- Quan sát tranh minh hoạ bài tập đọc, ảnh Bác Hồ.

	Bước 1: Đọc mẫu

- GV đọc mẫu 1 lần trước lớp.

- Bài này đọc với giọng như thế nào?

- GV nêu: Bài này đọc với giọng tình cảm, tha thiết, nhấn giọng ở những từ ngữ tả cảm xúc, tâm trạng bâng khuâng, ngẩn ngơ của bạn nhỏ.

Bước 2: Luyện đọc và giải nghĩa từ:

 a. Luyện đọc câu:

- Yêu cầu HS tìm từ khó đọc. 

- GV ghi các từ HS nêu lên bảng.
- Yêu cầu HS nối tiếp đọc từng câu.

- Nhận xét, sửa phát âm cho học sinh.
	- Theo dõi.

- Bài đọc với giọng tình cảm, tha thiết.

- Ô Lâu, bâng khuâng, lời, bấy lâu,...

- HS luyện phát âm: đọc từ cá nhân, dãy bàn, đồng thanh cả lớp.

- Mỗi HS đọc 1 câu đến hết bài và hết lượt HS của lớp.

	b. Luyện đọc đoạn.
- Hướng dẫn HS ngắt giọng một số câu thơ khó ngắt. (Treo bảng phụ ghi các câu thơ cần luyện đọc).

Ví dụ: Nhớ hình Bác giữa bóng cờ/

Hồng hào đôi má, bạc phơ mái đầu.//
	- Luyện ngắt giọng các câu thơ khó. 



	- Hướng dẫn HS chia bài thơ làm 2 đoạn.

Đoạn 1: 8 câu thơ đầu.

Đoạn 2: 6 câu thơ cuối.

- Gọi HS đọc phần chú giải.
- Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm 2.
c. Đọc trước lớp.
- GV nhận xét, đánh giá.

d. Đọc đồng thanh.
	-  HS nối tiếp nhau đọc bài theo từng đoạn trước lớp.
- 1 HS đọc các từ trong phần chú giải.
- Lần lượt từng HS đọc trong nhóm. Mỗi HS đọc một đoạn cho đến hết bài.

- 3 đến 4 nhóm  đọc bài trước lớp.
- Cả lớp đọc đồng thanh 1 lượt.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu bài:
- Gọi 2 HS đọc toàn bài.
- Bạn nhỏ trong bài thơ quê ở đâu?

- Vì sao bạn phải "cất thầm" ảnh Bác ?
 - Hình ảnh Bác hiện lên như thế nào qua 8 dòng thơ đầu?
- Cho HS quan sát ảnh Bác.
	- 2 HS đọc toàn bài.
- Quê ở ven sông Ô Lâu.
- Vì giặc cấm nhân dân treo ảnh Bác.

- Rất đẹp: đôi má Bác hồng hào, mái đầu bạc phơ, đôi mắt vừa hiền từ vừa sáng như sao.

	- Tìm những chi tiết nói lên tình cảm kính yêu Bác Hồ của nhỏ ?

- Qua câu chuyện của một bạn nhỏ sống trong vùng địch tạm chiếm, đêm đêm vẫn mang ảnh Bác ra ngắm với sự kính yêu vô vàn, ta thấy được tình cảm gì của thiếu nhi đối với Bác Hồ?
* Khuyến khích HS nêu nội dung chính của bài.
- Chốt: Tình cảm đẹp đẽ của thiếu nhi Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu.
Hoạt động 3: Học thuộc lòng bài thơ:
- GV viết chữ đầu dòng làm điểm tựa.
*Khuyến khích HS học thuộc bài ngay tại lớp.
	- Hoạt động nhóm 2 và trả lời:  Hằng đêm, bạn nhỏ vẫn bâng khuâng giở tấm hình Bác mà bạn đã cất giấu để ngắm nghía. Bạn nhỏ nhìn Bác mà lòng ngẩn ngơ. Em ôm hôn ảnh Bác mà tưởng như đang được Bác ôm hôn mình.

- Thiếu nhi vùng tạm chiếm nói riêng và thiếu nhi của cả nước nói chung rất kính yêu Bác Hồ.

- HS trả lời.

- Một số HS nhắc lại.

- HS đọc theo chỉ đạo của GV.

- HS đọc thuộc lòng từng đoạn, cả bài.

	3. Củng cố, dặn dò:
- Nêu lại nội dung của bài thơ? 

- Giáo dục HS lòng kính yêu Bác, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

- Nhận xét tiết học.


_____________________________________
Đạo đức
BẢO VỆ LOÀI VẬT CÓ ÍCH (TIẾT 1)

I. Mục tiêu:

- HS hiểu ích lợi của một số loài vật đối với đời sống con người. Cần phải bảo vệ các loài vật có ích để giữ gìn môi trường trong lành.

- HS có kĩ năng phân biệt hành vi đúng và hành vi sai. Biết bảo vệ loài vật có ích. Phối hợp với bạn trong nhóm thực hiện các nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
Giáo dục kĩ năng sống: kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để bảo vệ loài vật có ích.

- Có thái độ đồng tình với những người biết bảo vệ loài vật có ích.

II. Chuẩn bị:
- GV: Tranh ảnh, mẫu vật các con vật có ích để chơi trò chơi: Đoán xem con gì? 

III. Các hoạt động dạy, học.

	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:

- Tại sao phải giúp đỡ người khuyết tật?

- Kể một vài việc em đã tham gia giúp đỡ người khuyết tật?

- Nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:   
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Nội dung:
Hoạt động 1: Trò chơi đố vui: Đoán xem con gì?

- Chia lớp thành 3 nhóm.

- Phổ biến luật chơi: Nhóm nào có nhiều câu trả lời nhanh, đúng sẽ thắng.

- Giơ tranh ảnh hoặc mẫu vật và yêu cầu HS trả lời: Đó là con gì? Nó có ích gì cho con người.
- Ghi tóm tắt ích lợi mỗi con vật lên bảng.
- Chốt: Hầu hết các loài vật đều có ích cho con người.

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm.

- Chia nhóm 4, yêu cầu HS thảo luận các câu hỏi sau:

- Em biết những con vật có ích nào?

- Hãy kể những ích lợi của chúng?

- Cần làm gì để bảo vệ chúng?

- Gọi đại diện nhóm báo cáo, các nhóm khác nghe nhận xét và bổ sung.

- Chốt: Cần phải bảo vệ loài vật có ích để giữ gìn môi trường … và giúp ta biết thêm nhiều điều kì diệu.

Hoạt động 3: Nhận xét đúng sai:
- Đưa một số tranh cho các nhóm, yêu cầu các nhóm quan sát và phân biệt các việc làm đúng sai.
- Gọi các nhóm trình bày trước lớp, các nhóm khác nghe nhận xét bổ sung.

- Chốt: câu trả lời đúng; Phân biệt việc làm bảo vệ loài vật có ích và việc làm không bảo vệ loài vật có ích.
	Hoạt động của học sinh:
- HS trả lời trước lớp, lớp nhận xét, bổ sung.
- Nhận thành viên của nhóm.
- Nghe phổ biến luật chơi.

- Quan sát tranh và trả lời nhanh.

- Nhận nhóm và thảo luận theo nhóm.
- Các con vật có ích. Ví dụ: mèo, chó, thỏ, gà...

- Con mèo bắt chuột.

- Cần chăm sóc cho chúng ăn không đánh đập chúng...

- Các nhóm nối tiếp nhau báo cáo. 

- Thực hiện theo yêu cầu.

- Các nhóm báo cáo: Bạn Tịnh; bạn Hương; bạn Thành là các bạn biết bảo vệ và chăm sóc loài vật. Bạn Bằng và bạn Đạt không biết bảo vệ loài vật.


3. Củng cố, dặn dò:
- Tại sao phải bảo vệ các loài vật có ích? 

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc nhở HS cần biết bảo vệ các loài động vật có ích.

_____________________________________
BUỔI CHIỀU:
Thủ công
LÀM ĐỒNG HỒ ĐEO TAY (TIẾT 2)

I. Mục tiêu: Giúp HS:

- Biết cách làm đồng hồ đeo tay bằng giấy. 
- Làm đ​ược ồng hồ đeo tay bằng giấy để chơi. Rèn đôi tay khéo léo. 

- Thích làm đồ chơi, biết sáng tạo và yêu quý sản phẩm lao động.

II. Chuẩn bị:

- GV: Tiêu chí đánh giá, một số sản phẩm của năm trước.
- HS: Giấy trắng, kéo, hồ dán,... 

III. Các hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của giáo viên:

1. Giới thiệu bài.

2. Nội dung
Hoạt động 1. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

- Yêu cầu HS báo cáo sự chuẩn bị đồ dùng của mình.
Hoạt động 2. Thực hành làm đồng hồ đeo tay.

- Yêu cầu HS nhắc lại quy trình làm đồng hồ đeo tay.

- Tổ chức cho HS thực hành cá nhân làm đồng hồ đeo tay.

(GV nhắc HS nếp gấp thẳng và khít nhau, mặt giấy phẳng.)
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.

- GV đưa tiêu chí đánh giá, nhận xét

- GV đưa 1 số sản phẩm của năm học trước cho HS quan sát, nhận xét.

- Giáo dục HS thích làm đồ chơi, biết sáng tạo và yêu quý sản phẩm lao động. Rèn đôi tay khéo léo.

3. Nhận xét, dặn dò:

- Nhận xét về tinh thần chuẩn bị, kĩ năng thực hành và sản phẩm của HS.

- Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng cho bài sau: Làm con bướm.
	Hoạt động của học sinh:
- HS báo cáo.
- 2 HS nhắc lại 

- Bước 1: Cắt nan giấy.

- Bước 2: Gấp mặt đồng hồ.

- Bước 3: Làm dây đeo.

- Bước 4: Vẽ kim lên mặt đồng hồ.

- Thực hành theo yêu cầu.

- HS làm đồng hồ cân đối, sáng tạo cách trang trí cho phù hợp, màu sắc trang nhã...)

- HS trưng bày sản phẩm.

- HS dựa vào tiêu chí nhận xét, đánh giá sản phẩm của mình, của bạn.

- HS quan sát, nhận xét, so sánh sản phẩm.
- Theo dõi.


_____________________________________
Toán

TIẾT 149: VIẾT SỐ THÀNH TỔNG CÁC TRĂM, CHỤC, ĐƠN VỊ

I. Mục tiêu:
- Biết viết số có ba chữ số thành tổng của số trăm, số chục, số đơn vị và ngược lại. (Bài tập cần làm: bài 1; 2; 3).

- Rèn kĩ năng phân tích số theo cấu tạo số; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS tích cực trong học tập, phát huy khả năng sáng tạo của HS.

II. Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ ghi nội dung bài tập 1, 3; Phiếu học tập cho bài tập 1.
III. Các hoạt động dạy, học.

	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- GV yêu cầu HS làm bài tập sau: Tính:
HS1: 45m - 19m  = …….m   

          76km + 24km = …….km

HS2 : 7km 
[image: image2.wmf]´

 4  = …….km

          40km : 5  = …….km

- Gọi HS nhận xét, đối chiếu bài.
- GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:
Hoạt động 1: Hướng dẫn viết số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

- GV viết lên bảng số 675. 

- Số 675 gồm mấy trăm, chục, đơn vị ?

 - Dựa vào việc phân tích số 375 thành các trăm, chục, đơn vị như trên, ta có thể viết số này thành tổng như sau: 
    675 = 600 + 70 + 5.

 - Việc viết số 675 thành tổng các trăm, chục, đơn vị chính là phân tích số này thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

 - Phân tích các số 456, 764, 893 thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

- GV yêu cầu HS phân tích số 703, 450, 803, 707.

- Với các số có hàng chục và hàng đơn vị là 0 ta không viết vào tổng.

- Chốt: Cách viết số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

Hoạt động 2: Thực hành:
Bài 1: 

- GV phát phiếu học tập gọi HS trả lời: Bài tập yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS tự làm bài vào phiếu học tập và đổi chéo kiểm tra bài với bạn cùng bàn.
- Yêu cầu cả lớp đọc các tổng vừa viết.

- Chốt cách phân tích số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

Bài 2: 

- Gọi HS đọc nội dung bài tập.

- Bài tập yêu cầu gì?

* Khuyến khích HS giải thích cách làm của mẫu: 271 = 200 + 70 + 1

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Nhận xét, đánh giá.

- Củng cố cách viết số có 3 chữ số thành tổng của trăm, chục, đơn vị.

Bài 3: 

- GV treo bảng phụ gọi HS nêu yêu cầu của đề.

- Viết bảng số 975 và yêu cầu HS phân tích số này thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

- Khi đó ta nối số 975 với tổng 900 + 70 + 5
- Yêu cầu HS tự làm tiếp các phần còn lại.
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
- Chốt: Cách tìm tổng tương ứng với số bằng cách phân tích số.
	Hoạt động của học sinh:
- HS lên bảng làm bài tập, cả lớp làm giấy nháp.

- HS đánh giá bài của bạn, tự đánh giá bài mình.
- HS đọc số.
- Số 675 gồm 6 trăm, 7 chục và 5 đơn vị.

 - HS theo dõi.
- HS phân tích số vào bảng con.
456 = 400 + 50 + 6

764 = 700 + 60 + 4

893 = 800 + 90 + 3

 - HS làm bài cá nhân:

456 = 400 + 50 
803 = 800 + 3

707 = 700 + 7

 - Nghe hướng dẫn.
- Viết các số thành tổng (trăm, chục, đơn vị).
- Thực hiện theo yêu cầu.

- HS đọc.
- HS đọc yêu cầu.
- Viết các số 271, 978, 835, 509 thành tổng các số trăm, chục, đơn vị.

- HS theo dõi.
- HS làm bài vào vở. 1 HS lên bảng.

- Nhận xét bài làm của bạn.
- HS đọc yêu cầu.

- HS trả lời: 975 = 900 + 70 + 5

- Dùng chì nối kết quả trong SGK.

- Nối tiếp nhau đọc bài làm của mình trước lớp.


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học. 

- Tiếp tục tự viết số có ba chữ số bất kì và phân tích số đó thành các trăm, chục, đơn vị.
_____________________________________
Luyện viết chữ đẹp
CHỮ HOA A (Kiểu 2)

I. Mục tiêu:
- Biết viết chữ hoa A (kiểu 2) theo cỡ vừa và nhỏ. Biết viết ứng dụng câu: "Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh" và "Ao sâu tốt cá" chữ đứng theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
- Rèn kĩ năng viết đúng, đều, đẹp; biết phát hiện quy trình viết chữ; đánh giá được chữ của bạn và tự đánh giá chữ mình.
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì trong luyện viết chữ đẹp.
II. Chuẩn bị:
- GV:  Mẫu chữ A- Kiểu 2.
III. Các hoạt động dạy học. 

	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:

- Yêu cầu viết: “Yêu; Yêu chuộng hòa bình” cỡ nhỏ kiểu đứng vào vở nháp.
- Đổi chéo vở kiểm tra chữ cho nhau.
- Nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Nội dung:
Hoạt động 1: Hướng dẫn  viết chữ hoa A (kiểu 2).
Bước 1: Quan sát, nhận xét:
- GV treo mẫu chữ hoa A (kiểu 2) cỡ vừa kiểu chữ đứng yêu cầu HS quan sát và nhận xét:
[image: image3.png]



- Độ cao? Độ rộng?

- GV nêu quy trình viết.


	Hoạt động của học sinh:
- 2 HS lên viết trên bảng lớp, cả lớp viết vở nháp.

- HS đổi cho bạn cùng bàn nhận xét.
- HS quan sát mẫu chữ, trao đổi theo nhóm 2; báo cáo,  nhận xét.
- Cao 5 li, rộng 5 li rưỡi.
- Chữ A hoa (kiểu 2) gồm 2 nét viết. 

 Nét 1 là nét cong kín. 

 Nét 2 là nét móc ngược phải.

	* Khuyến khích HS nhắc lại quy trình viết.
- Các nét viết đưa xuống thẳng nét.
	- Nét 1: Viết như chữ O.

- Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, rê bút lên đường kẻ 6, phía bên phải chữ O, viết nét móc ngược, dừng bút ở đường kẻ 2.

	Bước 2: Viết bảng:
- GV yêu cầu HS viết chữ hoa A (kiểu 2) chữ đứng vào trong không trung sau đó viết bảng con theo cỡ vừa và nhỏ.

Lưu ý: Chữ hoa cỡ vừa và nhỏ quy trình viết giống nhau nhưng cỡ chữ nhỏ được giảm đi một nửa về độ cao, độ rộng so với cỡ chữ vừa.
	- HS viết bảng con.


	Hoạt động 2: Hướng dẫn  viết câu ứng dụng:
- Đọc cụm từ: "Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh" và "Ao sâu tốt cá".
* Khuyến khích HS nêu ý nghĩa của mỗi cụm từ

- "Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh" muốn nói điều gì?

- "Ao sâu tốt cá" muốn nói điều gì?

- Quan sát và nhận xét:

- Cụm từ gồm mấy chữ, là những chữ nào?

- Nêu độ cao của các con chữ?

- Khoảng cách các chữ bằng chừng nào?

B​ước 3: Viết bảng chữ: “Ai”

- GV viết mẫu chữ: “Ai” cỡ nhỏ kiểu đứng.

- Quan sát, chỉnh sửa.

Hoạt động 3: HS viết vào vở luyện viết:

- GV hướng dẫn HS viết vào vở Luyện viết.
- Lưu ý HS cách viết đứng.
- GV theo dõi, uốn nắn cho HS tư thế ngồi viết. 
- Thu 5 - 7 bài, nhận xét đánh giá.
	- HS đọc lại.
- HS trả lời.

- Ý nói: Bác Hồ rất yêu các cháu nhi đồng. Tình yêu của Bác không gì sánh bằng.

- Nghĩa là muốn nói trước khi muốn làm việc gì cũng cần phải suy nghĩ thật kĩ để đạt được kết quả tốt hơn...

- Câu 1: 9 chữ: Ai, yêu, nhi, đồng, bằng, Bác, Hồ, Chí, Minh.

- Câu 2: 4 chữ: Ao, sâu, tốt, cá

- Chữ  A, B, H, C, M, g, h; y;  b cao 2,5 li; đ cao 2 li; t cao 1,5 li. Các con chữ còn lại cao 1 li.
- Khoảng cách đủ viết một chữ cái o.

- HS viết bảng con chữ  “Ai”.
- HS luyện viết vào vở.

- HS theo dõi.
- Thực hiện theo hướng dẫn.
- Tự đối chiếu bài mình báo cáo.


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại quy trình viết chữ A( kiểu 2) chữ đứng?

- Nhận xét chung về tiết học, khen ngợi những HS viết đẹp.

- Nhắc HS tiếp tục luyện viết cho chữ đẹp hơn.

________________________________________________________________Thứ tư ngày 21 tháng 4 năm 2021
NGHỈ HỌC KỈ NIỆM NGÀY 

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)
________________________________________________________________Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2021
BUỔI SÁNG:
Luyện từ và câu

TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ

I. Mục tiêu:
- Nêu được một số từ ngữ nói về tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi và tình cảm của thiếu nhi đối với Bác (Bài tập 1). Biết đặt câu với từ tìm được ở bài tập 1 (Bài tập 2). Ghi lại được hoạt động vẽ trong tranh bằng một câu ngắn (Bài tập 3).

- Rèn kĩ năng tìm và sử dụng từ ngữ chính xác; hợp tác với bạn trong nhóm thực hiện các nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS biết kính yêu Bác Hồ.

II. Chuẩn bị

- GV: 4 bảng nhóm (Bài tập 1).
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
	Hoạt động của học sinh:

	1. Bài cũ: 

- Gọi 3 HS lên bảng viết các từ chỉ bộ phận của cây và các từ dùng để tả từng bộ phận.

- Gọi HS nhận xét, đánh giá
.

- Nhận xét, đánh giá bài của HS.

2. Bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài. 

2.2. Nội dung:

Bài 1: 

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài.
- Chia lớp thành 4 nhóm phát cho mỗi nhóm một bảng nhóm và yêu cầu:

+ Nhóm 1, 2 tìm từ theo yêu cầu a.
+ Nhóm 3, 4 tìm từ theo yêu cầu b.
- Sau 5 phút thảo luận, gọi các nhóm lên trình bày kết quả hoạt động.

- Nhận xét, chốt các từ đúng. Tuyên dương nhóm tìm được nhiều từ đúng và hay.

- Chốt: Từ chỉ tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ.

Bài 2:

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Gọi HS đặt câu dựa vào các từ trên bảng. 

- Nhận xét, tuyên dương HS đặt câu hay.

- Chốt cách đặt câu với từ ngữ về tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi và thiếu nhi với Bác Hồ.

Bài 3:

- Yêu cầu HS trao đổi nhóm 2 tìm hiểu bài.

- Cho HS quan sát và tự đặt câu.

- Gọi HS trình bày làm của mình.

GV có thể ghi bảng các câu hay.

- Nhận xét, tuyên dương HS nói tốt.

- Chốt cách đặt câu theo tranh vẽ.
	- 3 HS lên bảng viết từ tả bộ phận của: Thân, cành, lá.

- HS nhận xét bài làm của bạn.

- 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp theo dõi bài trong SGK.

- Nhận đồ dùng và hoạt động nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày bài lên bảng, sau đó đọc to các từ tìm được. 
Ví dụ:

a) Yêu, thương, yêu quý, quý mến, quan tâm, săn sóc, chăm chút, chăm lo, …

b) Kính yêu, kính trọng, tôn kính, biết ơn, nhớ ơn, thương nhớ, nhớ thương, …

- HS đọc lại các từ chính xác.
- Đặt câu với mỗi từ em tìm được ở bài tập 1.
- HS nối tiếp nhau đọc câu của mình.
Ví dụ: Bác Hồ rất yêu thương thiếu nhi./ Thiếu nhi rất kính trọng và biết ơn Bác Hồ./ Bác Hồ luôn quan tâm chăm sóc các anh bộ đội./....

- HS làm việc theo nhóm 2 và đọc yêu cầu trong SGK.
- HS làm bài cá nhân.

- Lần lượt một số HS đọc câu, lớp nhận xét, đánh giá bạn.

- Tranh 1: Các cháu thiếu nhi vào lăng viếng Bác./ Các bạn thiếu nhi đi thăm lăng Bác.
- Tranh 2: Các bạn thiếu nhi dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ./ Các bạn thiếu nhi kính cẩn dâng hoa trước tượng Bác Hồ.
- Tranh 3: Các bạn thiếu nhi trồng cây nhớ ơn Bác./ Các bạn thiếu nhi tham gia Tết trồng cây.  


3. Củng cố, dặn dò:

- Nhắc lại nội dung tiết học. Giáo dục HS biết kính yêu Bác Hồ, làm theo Năm điều Bác Hồ dạy.

- Nhận xét tiết học. 

- Nhắc HS tự tìm thêm các từ chỉ tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi và đặt câu

_____________________________________
Toán

TIẾT 150: PHÉP CỘNG (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000

I. Mục tiêu:

- HS biết thực hiện phép cộng các số có 3 chữ số (không nhớ) theo cột dọc. 
- Rèn kĩ năng tính toán nhanh; biết đánh giá và tự đánh giá. (Bài tập cần làm: bài 1 cột: 1, 2, 3; bài 2a và bài 3).
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác.

II. Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ ghi nội dung bài tập 3 (Hoạt động 2).
III. Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:

-  GV viết số 123; 245 

- Gọi HS đọc số vừa viết? Phân tích các số thành tổng của các trăm, chục, đơn vị?

- Yêu cầu HS đánh giá bài làm của bạn.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
2. Bài mới. 

2.1. Giới thiệu bài:

- Muốn tính tổng của hai số trên ta làm thế nào? - Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:
Hoạt động1: Hướng dẫn cộng các số có 3 chữ số:
- Gọi HS đọc phép tính trên bảng lớp.

- Mỗi số hạng có mấy chữ số? 

- Thực hiện phép cộng ta làm theo mấy bước? Là những bước nào?

- Gọi 1 HS lên thực hiện, lớp làm bảng con.

- Gọi vài HS nêu lại cách cộng.

- Vậy 123 cộng 245 bằng bao nhiêu?

- Nêu lại cách cộng các số có 3 chữ số?

* Khuyến khích HS nhận xét đặc điểm của phép cộng vừa thực hiện? 

- Chốt cách cộng các số có 3 chữ số. 

Thực hiện theo 2 bước:

+ Đặt tính: các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

+ Thực hiện cộng: từ hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.
Hoạt động 2: Luyện tập:
Bài 1 (cột 1, 2, 3). 

- GV gọi HS đọc yêu cầu.
- Nêu cách đặt tính?

- Gọi 3 HS lên bảng, lớp làm bảng con.

235 + 451;    637 + 162;     503 + 354

200 + 627;    408 + 31;       67 + 132

- Gọi HS nhận xét, chữa bài.
- Chốt cách đặt tính, cách thực hiện phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000.

Bài 2: (a)

- GV gọi HS đọc yêu cầu: đặt tính rồi tính:

          832 + 152;     257 + 321

- Yêu cầu HS hỏi - đáp cách đặt tính, cách tính.
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.
- Thu 1 số bài kiểm tra, nhận xét.

- Chữa bài, chốt cách đặt tính, cách tính.

Bài 3: Tính nhẩm (theo mẫu):

- GV treo bảng phụ gọi HS đọc yêu cầu.
- Tính nhẩm là tính thế nào?
* Khuyến khích HS phát hiện cách làm của mẫu?

200 + 100 = 300;    800 + 200 = 1000

- Yêu cầu HS tự làm sau đó hoạt động nhóm 2 hỏi đáp nhau.

- Các số trong bài tập là các số như thế nào? 

- Chốt: Cách tính nhẩm các số tròn trăm, chỉ ghi lại kết quả.
	Hoạt động của học sinh:
- HS theo dõi.
- Thực hiện theo yêu cầu.
123: một trăm hai mươi ba

245: hai trăm bốn mươi lăm

123 = 100 + 20 + 3

245 = 200 + 40 + 5

- Nhận xét, chữa bài.

- Thực hiện phép cộng:
123 + 245 = ?

- HS đọc 123 + 345 

- Mỗi số hạng có 3 chữ số.
- Thực hiện theo 2 bước: 

- Đặt tính.

- Tính kết quả.

- 1 HS lên thực hiện, lớp làm bảng con.
- Một số HS nêu cách thực hiện phép cộng

   123      3 cộng 5 bằng 8, viết 8

+ 245      2 cộng 4 bằng 6, viết 6

   368      1 cộng 2 bằng 3, viết 3

- 123 + 245 = 368.

- 2 HS nêu lại các bước cộng.

- Phép cộng không nhớ.

- HS đọc: Đặt tính rồi tính.
- Viết và tính theo hàng dọc. Các hàng viết thẳng cột với nhau.

- Cả lớp làm bài bảng con. 3 HS lên bảng.
- Nhận xét, đánh giá bài của bạn.
- HS đọc yêu cầu và phép tính.
- HS trao đổi nhóm 2, nêu cách làm trước lớp.
- HS làm bài vào vở.

- HS nêu lại cách đặt tính và cách thực hiện tính cộng.
- HS đọc.
- Tính nhẩm trong đầu rồi viết kết quả sau dấu bằng.
- Quan sát và nêu: 2 trăm cộng 1 trăm bằng 3 trăm. 3 trăm viết thành 300.
- HS làm bài cá nhân: dùng chì viết kết quả, sau đó hoạt động nhóm 2: 1 HS hỏi phép tính. 1HS nêu kết quả phép tính.

- Các số tròn trăm.


3. Củng cố, dặn dò:

- Gọi HS nêu cách thực hiện phép cộng trong phạm vi 1000?

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS tự nghĩ các phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 và thực hành.

_____________________________________
Mĩ thuật (2 tiết)

Giáo viên bộ môn soạn giảng.

_____________________________________
BUỔI CHIỀU:
Tự nhiên và Xã hội

NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CÁC CON VẬT

I. Mục tiêu:

- Giúp HS nhớ lại các kiến thức đã học về cây cối, các con vật. Biết được những cây cối vừa sống được ở dưới nước, vừa sống được ở trên cạn. Nhận biết chính xác các loài cây.

- Rèn kĩ năng nhận biết, nêu tên các loài cây và con vật nhanh, chính xác. Phối hợp với bạn trong nhóm thực hiện các nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Có ý thức bảo vệ các cây cối và các con vật.

II. Chuẩn bị


- HS: Tranh ảnh sưu tầm về cây cối và các con vật xung quanh (Hoạt động 2).

III. Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động của giáo viên:
1. Ổn định lớp- Ôn bài cũ:

- Trưởng ban Học tập điều hành: Yêu cầu 2 HS lên bảng hỏi đáp nhau về kiến thức bài cũ.

- GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới.  
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Nhận biết cây cối và con vật.
Bước 1: Yêu cầu HS hoạt động nhóm 6, ghi lại tên một số loài cây em biết? Cây sống ở đâu? Sau đó cho HS quan sát tranh trong SGK để trả lời câu hỏi:

- Cây cối có thể sống ở đâu?
- Các con vật có thể sống ở đâu?

- Yêu cầu các nhóm báo cáo.
Bước 2: Làm việc cả lớp.

- Hãy chỉ vào hình SGK và nói: Cây nào sống trên cạn, cây nào sống dưới nước, cây nào vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước?
- Hãy chỉ chỉ vào hình SGK và nói: con vật nào sống trên cạn, con vật nào sống dưới nước, con vật  nào vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước, con vật nào bay lượn trên không.

- Cây cối, con vật có thể sống ở đâu?

- Chốt: Cây cối, con vật có thể sống ở mọi nơi: trên cạn, dưới nước và hút chất bổ dưỡng trong không khí.

Hoạt động 2: Triển lãm để củng cố kiến thức đã học về cây cối và con vật. 

- Chia lớp thành 4 nhóm .

- Nhóm 1: Ảnh các cây và con vật sống trên cạn.

- Nhóm 2: Ảnh các cây và con vật sống dưới nước.

- Nhóm 3: Ảnh các cây và con vật sống dưới nước và trên cạn.

- Nhóm 4: Ảnh  các cây và con vật sống trên không.


- Yêu cầu các nhóm trưng bày treo tranh ảnh trước lớp và giới thiệu.


- GV nhận xét kết quả trao đổi của các nhóm, tuyên dương nhóm làm việc tốt.
3. Củng cố, dặn dò:

- Nhắc lại nội dung bài.

- Đối với con vật, cây trồng ta phải làm gì?

- Nhận xét tiết học.

- Giáo dục HS biết chăm sóc và bảo vệ cây cối, vật nuôi ở nhà; chăm sóc cây ở trường. 
	Hoạt động của học sinh:
- 2 HS lên bảng.

Ví dụ: Bạn hãy kể tên 3 loài vật sống ở nước ngọt?

Kể tên 3 loài vật sống ở nước mặn?...

- HS khác nghe, nhận xét.

- HS hoạt động nhóm 6 quan sát các tranh 62, 63; kết hợp với những kiến thức đã học, trả lời câu hỏi.
- Ở dưới nước, trên cạn, trên vách núi đá.

- Ở dưới nước, trên cạn, trên không.

- Đại diện 2 nhóm báo cáo.

- Nhóm khác nghe, nhận xét bổ sung.

- HS quan sát và trả lời:

Hình 1: Cây hoa phượng sống trên cạn.

Hình 2: Cây phong lan sống trên cạn.

Hình 3: Cây hoa súng sống dưới nước.

…........
- Thực hiện yêu cầu.
- Cây cối, con vật có thể sống ở mọi nơi: trên cạn, dưới nước; …..
- HS hoạt động nhóm theo hướng dẫn của GV.

- Các nhóm trưng bày treo tranh ảnh trước lớp và giới thiệu.
          

- Nhóm khác đặt câu hỏi về nội dung tranh để nhóm trưng bày trả lời.

- Cây cối, con vật có thể sống ở mọi nơi: trên cạn, dưới nước và hút chất bổ dưỡng trong không khí.

- Chúng ta phải biết chăm sóc và bảo vệ các con vật, cây trồng.


_____________________________________
Tập làm văn

NGHE VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI

I. Mục tiêu:

- Nghe và trả lời được câu hỏi về nội dung câu chuyện “Qua suối” (Bài tập 1); viết được câu trả lời cho câu hỏi d ở bài tập 1 (Bài tập 2).
- Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi. Biết nghe và nhận xét câu trả lời của bạn.

- Giáo dục HS lòng kính trọng và biết ơn Bác Hồ; cảm phục Bác.

Giáo dục an ninh - quốc phòng: kể chuyện sự chịu đựng khó khăn, gian khổ của Bác Hồ và các chú bộ đội trong kháng chiến.

II. Chuẩn bị:
- GV: Bảng chép sẵn nội dung câu hỏi (Bài tập 1, 2).
III. Các hoạt động dạy, học:

	Hoạt động của giáo viên:
 1. Bài cũ:
- Mời Trưởng ban Học tập điều hành các bạn đặt và trả lời câu hỏi chuyện "Sự tích hoa dạ lan hương".
- Nhận xét, đánh giá học sinh.
2. Bài mới:  
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung: 

Bài 1: 

- Giáo viên kể lần 1.

- Yêu cầu HS đọc câu hỏi dưới bức tranh.

- GV treo bảng phụ ghi câu hỏi:

a. Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu?

b. Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ?

c. Khi biết hòn đá bị kênh, Bác Hồ bảo anh chiến sĩ làm gì?

d, Câu chuyện “Qua suối” nói lên điều gì về Bác Hồ?

*Khuyến khích HS nêu nội dung của câu chuyện.

- KL: Bác là người luôn lo lắng cho nhân dân, quan tâm tới tất cả mọi người.

- GV kể lần 2, kết hợp cho HS quan sát tranh và thực hành hỏi - đáp.

- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi d trong bài tập 1.

d. Câu chuyện “Qua suối” nói lên điều gì về Bác Hồ?

- Giáo dục an ninh- quốc phòng: kể chuyện sự chịu đựng khó khăn, gian khổ của Bác Hồ và các chú bộ đội trong kháng chiến.

- Tổ chức cho HS thực hành hỏi - đáp theo cặp và sau đó ghi lại các câu trả lời vào vở.

- Yêu cầu HS nhận xét.
- Nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS.

- Chốt: Cách đặt câu, cách sử dụng từ…
	Hoạt động của học sinh:
- HS thực hiện theo yêu cầu của bạn Trưởng ban Học tập, lớp theo dõi và nhận xét.

- HS theo dõi.
- Nghe kể.

- HS đọc câu hỏi.
- HS thực hành hỏi - đáp theo cặp:

a) Bác Hồ và các chiến sĩ  bảo vệ đi công tác.

b. Khi đi qua suối, một anh chiến sĩ bảo vệ sẩy chân bị ngã.

c. Khi biết hòn đá bị kênh, Bác Hồ bảo anh chiến sĩ kê lại hòn đá.

d, Câu chuyện “Qua suối” nói lên rằng: Làm việc gì, dù lớn hay nhỏ, Bác cũng rút kinh nghiệm để lần sau không mắc sai sót. Bác là người luôn luôn nghĩ tới người khác.

- HS trả lời.
- HS hoạt động nhóm 2: thực hành hỏi - đáp.

- HS nhận xét, đánh giá.
- Viết lại câu trả lời vào vở. 1 số em đọc bài viết.

- HS lần lượt trả lời.

- Câu chuyện “Qua suối” nói lên một điều: Làm việc gì, dù lớn hay nhỏ, Bác cũng rút kinh nghiệm để lần sau không mắc sai sót. Bác là người luôn luôn nghĩ tới người khác.
- Hoạt động nhóm 2.
- Đổi chéo vở nhận xét bài cho bạn.


3. Củng cố, dặn dò: 

- Nhận xét giờ học.

- Nhắc HS sưu tầm và kể chuyện về sự chịu đựng khó khăn, gian khổ của Bác Hồ và các chú bộ đội trong kháng chiến.

_____________________________________
Thể dục

Giáo viên bộ môn soạn giảng.

________________________________________________________________
Thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021
BUỔI SÁNG:

Thể dục

Giáo viên bộ môn soạn, giảng.
_____________________________________
Âm nhạc
Giáo viên bộ môn soạn, giảng.
_____________________________________
Tiếng Anh (2 tiết)
Giáo viên bộ môn soạn, giảng.
_____________________________________
BUỔI CHIỀU:
Kể chuyện

AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG

I. Mục tiêu:
- Dựa theo tranh kể lại được từng đoạn câu chuyện (Bài tập 1). 

- Rèn kĩ năng kể lại từng đoạn của câu chuyện ở bài tập 1 theo tranh; Phối hợp với bạn trong nhóm thực hiện các nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn. 

- Giáo dục HS tính thật thà, ngoan ngoãn, lòng kính yêu Bác Hồ.

II. Chuẩn bị:

- GV: Tranh minh họa trong SGK (Hoạt động 1).
III. Các hoạt động dạy, học: 

	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Gọi 3 HS nối tiếp kể lại 3 đoạn câu chuyện: Những quả đào.
- GV nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:
Hoạt động 1: Kể từng đoạn theo tranh:

Bước 1: Kể trong nhóm:
- GV chia nhóm và yêu cầu mỗi nhóm quan sát tranh trong SGK kể lại nội dung của mỗi bức tranh trong nhóm.

Bước 2: Kể trước lớp.
- Yêu cầu nhóm cử đại diện trình bày.
- Yêu cầu HS nhận xét.

- Nếu khi kể, HS còn lúng túng, GV có thể đưa ra các câu hỏi gợi ý cụ thể như sau:

Tranh 1: 

- Bức tranh thể hiện cảnh gì?
- Bác cùng các cháu thiếu nhi đi đâu?

- Thái độ của các em nhỏ ra sao?
Tranh 2:

- Bức tranh vẽ cảnh ở đâu?
- Ở trong phòng họp, Bác và các cháu thiếu nhi đã nói chuyện gì?

- Một bạn thiếu nhi đã có ý kiến gì với Bác?
Tranh 3:

- Tranh vẽ Bác Hồ đang làm gì ?
- Vì sao cả lớp và cô giáo đều vui vẻ khi Bác chia kẹo cho Tộ ?

Hoạt động 2: Kể lại toàn bộ câu chuyện:
- Tổ chức cho HS thi kể lại câu chuyện.
- Yêu cầu HS nhận xét về nội dung, giọng kể của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá.
Hoạt động 3: Kể lại đoạn cuối câu chuyện theo lời của Tộ:
- Đóng vai Tộ, các em hãy kể lại đoạn cuối của câu chuyện. Vì mượn lời bạn Tộ kể nên phải xưng là “tôi”.

*Khuyến khích HS kể mẫu.

- Nhận xét, sửa cho HS thao tác cử chỉ điệu bộ.
- Gọi HS kể trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương những em nhập vai Tộ giỏi nhất.
	Hoạt động của học sinh:
- 3 HS tiến hành kể trước lớp, lớp nhận xét đánh giá.

- HS kể trong nhóm. Khi HS kể, các em khác lắng nghe để nhận xét, góp ý và bổ sung cho bạn.

- Mỗi nhóm 2 HS lên kể.
- Nhận xét bạn kể sau khi câu chuyện được kể lần 1 (3 HS).
- Bác Hồ tay dắt hai cháu thiếu nhi.

- Bác cùng thiếu nhi đi thăm phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, nơi tắm rửa, ...
- Các em rất vui vẻ quây quanh Bác, ai cũng muốn nhìn Bác cho thật rõ.
- Bức tranh vẽ cảnh Bác, cô giáo và các cháu thiếu nhi ở trong phòng họp.

- Bác hỏi các cháu chơi có vui không? Ăn có no không? Các cô có mắng phạt các cháu không? Các cháu có thích ăn kẹo không ?

- Bạn có ý kiến ai ngoan thì được ăn kẹo, ai không ngoan thì không được ạ.
- Bác xoa đầu và chia kẹo cho Tộ.

- Vì Tộ đã dũng cảm, thật thà nhận lỗi.

- 2 đến 3 HS thi kể.

- Lớp theo dõi, nhận xét
.
- 1 HS kể mẫu.
- HS theo dõi.
- 3 HS kể.
- Lớp theo dõi, nhận xét.


3. Củng cố, dặn dò:

- Qua câu chuyện, em học tập bạn Tộ đức tính gì?

- GV nhận xét tiết học. Giáo dục HS tính thật thà, ngoan ngoãn, kính yêu Bác Hồ.

- Nhắc HS về kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
_____________________________________
Chính tả 
NGHE - VIẾT: CHÁU NHỚ BÁC HỒ
I. Mục tiêu:

- Nghe- viết lại chính xác, trình bày đúng, không mắc quá 5 lỗi trong 6 dòng thơ cuối bài "Cháu nhớ Bác Hồ".
- Làm đúng các bài tập phân biệt tr/ ch. Phối hợp với bạn trong nhóm hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

- Giáo dục học sinh ý thức giữ vở sạch viết chữ đẹp.

II. Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ chép nội dung bài tập 2a (Hoạt động 2).
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ: 

- Yêu cầu HS làm bài tập 2a tiết trước.

- Nhận xét, tuyên dương HS nắm bài tốt.
2. Bài mới.  
2.1. Giới thiêu bài.

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả:
a. Tìm hiểu nội dung đoạn viết:
- GV đọc 6 dòng thơ cuối.

- Đoạn thơ nói lên tình cảm của ai với ai ?

- Những chi tiết nào nói lên bạn nhỏ rất nhớ và kính yêu Bác Hồ?

b. Hướng dẫn  cách trình bày:

- Đoạn thơ có mấy dòng. 

- Dòng thơ thứ nhất có mấy tiếng ?

- Dòng thơ thứ hai có mấy tiếng ?

- Bài thơ thuộc thể thơ nào ? Khi viết cần chú ý điều gì ?

- Đoạn thơ có những chữ nào phải viết hoa? Vì sao?

c. Hướng dẫn  viết từ khó:

- Hướng dẫn HS viết các từ sau: bâng khuâng, giở xem, chòm râu.
- GV nhận xét, đánh giá.
d. Viết chính tả:

- GV đọc cho HS viết bài vào vở.

đ. Soát lỗi:

e. Đánh giá, nhận xét bài viết của HS, chữa lỗi.
- Nhận xét một số bài.
Hoạt động 2. Hướng dẫn làm bài tập chính tả:

Bài 2a: 

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu 2 HS lên bảng làm.

- Gọi 2 HS nhận xét, chữa bài.

- Chốt: cCách viết đúng với “ch”,”tr”.

Bài 3: Trò chơi (GV chọn yêu cầu 1 của bài).

- GV chia lớp thành 2 nhóm. Tổ chức cho 2 nhóm bốc thăm giành quyền nói trước, sau khi nhóm 1 nói được 1 câu theo yêu cầu thì nhóm 2 phải đáp lại bằng 1 câu khác. Nói chậm sẽ mất quyền nói. Mỗi câu nói nhanh, nói đúng được tính 1 bông hoa. Nhóm nào được nhiều bông hoa hơn là nhóm thắng cuộc. Cử 2 thư kí ghi lại kết quả của từng nhóm.

- Yêu cầu HS đọc các câu vừa đặt được.

- Tổng kết trò chơi. 

- Chốt: Cách viết đúng với các từ chứa tiếng bắt đầu bằng: ch, tr.
	Hoạt động của học sinh:
- HS làm bài theo yêu cầu: Tìm tiếng có chứa âm đầu ch, tr.
- HS nhận xét, đánh giá.
-  Theo dõi, đọc thầm theo.

- Đoạn thơ nói lên tình cảm của bạn nhỏ của miền Nam đối với Bác Hồ.

- Đêm đêm bạn mang ảnh Bác ra ngắm, bạn hôn ảnh Bác mà ngỡ được Bác hôn.

- Đoạn thơ có 6 dòng.

- Dòng thơ thứ nhất có 6 tiếng. 
- Dòng thơ thứ hai có 8 tiếng.
- Bài thơ thuộc thể thơ lục bát, dòng thứ nhất viết lùi vào 2 ô, dòng thơ thứ hai viết lùi 1 ô.

- Viết hoa các chữ đầu câu: Đêm, Giở, Nhìn, Càng, Ôm. Viết hoa chữ Bác để tỏ lòng tôn kính với Bác Hồ.

- HS đọc và viết các từ vào bảng con.

- HS nghe, viết bài vào vở.
- Tự soát lỗi.

- 1 HS đọc.

- 2 HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào VBT.
a) chăm sóc, một trăm, va chạm, trạm y tế.

- Nhận xét, đánh giá bài làm của bạn. 

- HS 2 nhóm thi nhau đặt câu, lớp theo dõi.
- HS đọc.




3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.

_____________________________________
Giáo dục tập thể

SINH HOẠT LỚP

I. Mục tiêu:

- Học sinh thấy đ​ược ư​u, khuyết điểm của mình trong tuần.

- Học sinh biết sửa chữa khuyết điểm, phát huy ư​u điểm vư​ơn lên trong học tập.

- Giáo dục HS ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ học tập.

II. Nội dung sinh hoạt:

Hoạt động 1. Kiểm điểm nề nếp trong tuần.

- Các trưởng ban nhận xét tình hình chung của ban mình phụ trách về các mặt qua sổ theo dõi.

+ Đồ dùng học tập.






+ Nề nếp học tập trong giờ.

+ Nề nếp tự quản.






+ Nề nếp vệ sinh.

+ Ý thức giữ gìn của công.

- Chủ tịch hội đồng tự quản lớp nhận xét tình hình chung của lớp, qua việc theo dõi trong  tuần.

- GV đánh giá, nhận xét tình hình của lớp.

+ Tuyên d​ương, khen ngợi những tập thể, cá nhân có cố gắng trong tuần.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

+ Nhắc nhở động viên những học sinh chậm tiến bộ.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19: Thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cánh - Không tụ tập - Khai báo y tế.

- Phát huy ưu điểm, khắc phục những nhược điểm của tuần qua. Duy trì và phát huy tốt nề nếp sẵn có.

- Thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, của lớp.

- Đi học đúng giờ, không đi học buổi 2/ ngày quá sớm.

- Thực hiện tốt luật Giao thông đường bộ; Nhớ đội mũ khi ngồi trên xe đạp điện, xe gắn máy và nhắc mọi người xung quanh cùng thực hiện.

- Chuẩn bị đầy đủ  sách vở, đồ dùng học tập cho tuần 31.
- Nhắc HS giữ vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân, biết ăn mặc phù hợp với thời tiết, sắp xếp đồ dùng gọn gàng.

- Tích cực trồng và chăm sóc cây quanh trường, công trình măng non; cây trong lớp.

- Thực hiện tốt nề nếp lớp bán trú.

- Không ra khu vực trường đang xây dựng nhà ăn bán trú và khu vực đầu phòng học lớp 1A, 4A để phòng nguy hiểm. 

- Chú ý quan sát khi đi vệ sinh để đảm bảo an toàn về sức khoẻ.

- Không leo trèo lên các đống gạch, đất ở sân cỏ để đề phòng bị ngã.

- Không tự ý tắm ao, tắm sông mà không có sự giám sát của người lớn để đề phòng đuối nước đáng tiếc xảy ra.


- Đoàn kết với bạn khi chơi, chú ý cẩn thận khi chơi để đề phòng thương tích.

Hoạt động 3. Củng cố, dặn dò:

- Nhắc HS thực hiện tốt các nội dung của tiết học.

________________________________________________________________

Kiểm tra ngày 16 tháng 4 năm 2021
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